
Thời gian Số tiền Gói thầu số Số tiền Thời gian 

I Đã có thông tin

1 Công ty TNHH Dược và TBYT Việt Âu 1/2/2024 960.000 1 960.000 7/10/2024

2 Công ty TNHH SK Quốc tế 1/2/2024 320.000 1

3 Công ty TNHH SX TM DV Nhật Huy 1/3/2024 840.000 1

4 Công ty TNHH dược phẩm Bella 1/3/2024 3.909.150 1 3.909.150 6/17/2024

5 Công ty TNHH VIBAN 1/3/2024 2.210.120 1

6 Công ty DP Hoa Sen 1/3/2024 3.043.130 1

7 Công ty CP Dược phẩm TW 1 1/3/2024 4.800.000 1

8 Công ty TNHH TMDP Đan Thanh 1/3/2024 9.376.575 1

9 Công ty DP Sao Mộc 1/4/2024 1.314.000 1 1.314.000 176/2024

10 Công ty TNHH Da Kim Vu 1/4/2024 2.854.000 1

11 Công ty TNHH Dược và TBYT Việt Âu 1/4/2024 900.000 1 900.000 7/10/2024

12 Công ty TNHH MTV Dịch vụ DL Mây Vàng 1/4/2024 3.131.100 1 3.131.100 6/17/2024

13 Công ty CP Dược phẩm An Phú Minh 1/4/2024 3.000.000 1

14 Công ty TNHH TM VTYT Dược Việt 1/4/2024 9.799.516 1 9.799.516 4/16/2024

15 Công ty CP Thương mại FAMED 1/4/2024 1.458.700 1

16 Công ty Quốc tế Ngọc Linh 1/4/2024 927.140 1

17 Công ty CP Dược phẩm Nam Phát 1/4/2024 3.462.880 1

18 Công ty CP TM Dược phẩm Việt Nam 1/5/2024 1.324.800 1

19 Công ty CP TM Dược phẩm Xuân Nguyên 1/9/2024 5.887.402 2 5.887.402 1/30/2024

20 Công ty TNHH DP Ánh Dương 1/9/2024 1.725.000 2
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21 Công ty CP Đầu tư và PT Tây Âu 1/9/2024 6.741.750 2 6.741.750 9/26/2024

22 Công ty Long Xuyên 1/9/2024 1.616.000 2 1.616.000 4/11/2024

23 Công ty TNHH TM DP ATZ 1/10/2024 2.152.000 2

24 Công ty TNHH Hạnh Nhật 1/10/2024 1.036.000 1

25 Công ty TNHH Dược phẩm Sun rise 1/10/2024 1.666.000 2

26 Công ty CP DP TW CODUPHA 31/0/2024 1.765.440

27 Công ty TNHH Hồng Phúc Bảo 2/22/2024 540.000 1

II Chưa có thông tin đầy đủ

1 Chưa rõ Công ty 1/3/2024 6.307.500

2 Chưa rõ Công ty 1/3/2024 580.000

3 Chưa rõ Công ty 1/4/2024 1.698.980 1

4 Chưa rõ Công ty 1/5/2024 4.875.278 1

5 Chưa rõ Công ty 1/9/2024 1.175.000

Tổng cộng 91.397.461 34.258.918
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